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	1. 
	Tại Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019 được sửa đổi tại khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức học phí cụ thể làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập; quyết định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: 
Quy định mức học phí cụ thể làm căn cứ thực hiện miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập; quyết định mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.
2. Đối tượng áp dụng
a) Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
b) Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Khánh Hòa quản lý.
c) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.
	Phạm vi  và đối tượng điều chỉnh theo quy định của Luật Giáo dục

	2. 
	Tại khoản 8 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định: “Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định việc sắp xếp, phân loại các vùng trên địa bàn để quyết định mức học phí, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý.”
	Điều 2. Danh mục địa bàn quyết định mức học phí để miễn, hỗ trợ học phí
Danh mục địa bàn cấp xã xác định vùng trên địa bàn để quyết định mức học phí để miễn, hỗ trợ học phí được quy định như sau:
- Vùng II: gồm các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Cam Linh, Ba Ngòi, Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Hòa Thắng, Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Nam Cam Ranh, Bắc Ninh Hòa, Tân Định, Nam Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Thuận Bắc, Công Hải.
- Vùng III: gồm các xã Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền, Suối Hiệp, Diên Thọ, Diên Lâm, Cam Lâm, Suối Dầu, Cam Hiệp, Cam An, Ninh Phước, Phước Hữu, Phước Hậu, Phước Dinh, Ninh Hải, Xuân Hải, Vĩnh Hải, Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà.
- Vùng IV: gồm các xã, phường và đặc khu còn lại.
	Việc xác định mức học phí dựa trên mức lương tối thiểu của người lao động, tình hình kinh tế - xã hội từng địa phương quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

	3. 
	Tại Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019 được sửa đổi tại khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định: “Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí. Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí; mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Mức hỗ trợ học phí theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục”.
	Điều 3. Mức học phí thực hiện miễn học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập 
1. Đối tượng áp dụng
Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
	Phạm vi  và đối tượng điều chỉnh theo quy định của Luật Giáo dục

	4. 
	Điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định: “Khung học phí từ năm học 2025 - 2026 trở đi đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:
a) Năm học 2025 - 2026 (mức sàn - mức trần):
	Đơn vị: Nghìn đồng/người học/tháng

	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông

	Từ 50 đến 540
	Từ 50 đến 540
	Từ 50 đến 650
	Từ 100 đến 650



	2. Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm học 2025 – 2026
	TT
	Cấp học
	Mức thu học phí
(nghìn đồng/học sinh/tháng)

	
	
	Cấp xã Vùng II
	Cấp xã Vùng III
	Cấp xã Vùng IV

	1
	Mầm non 
	230
	75
	50

	2
	Tiểu học
	120
	70
	50

	3
	Trung học cơ sở (giáo dục thường xuyên)
	120
	70
	50

	4
	Trung học phổ thông (giáo dục thường xuyên)
	230
	150
	100



	Mức học phí thuộc khung học phí theo quy định tại điểm khoản 2 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ
Dựa trên tình hình kinh tế - xã hội, định mức chi phí tương xứng chất lượng dịch vụ giáo dục.
Mức sàn học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP là mức học phí cấp xã vùng IV. Từ mức chênh lệch mức học phí cấp xã vùng IV và mức học phí tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 11/6/2024 của HĐND tỉnh Khánh Hòa, Sở GDĐT đã tính ra mức học phí tại cấp xã vùng II (tương đương thành thị) và cấp xã vùng III (tương đương nông thôn)

	5. 
	Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định: “Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: tối đa bằng 2 lần mức trần học phí quy định tại khoản 2 Điều này.”
	3. Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập tự bảo đảm chi thường xuyên bằng 1,5 lần mức học phí quy định tại khoản 2 Điều này.
	Thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ

	6. 
	Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định: “Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí tại khoản 2 Điều này”.
	4. Mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư bằng 02 lần mức học phí quy định tại khoản 2 Điều này.
	Thực hiện đúng quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ

	
	Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định: “Trường hợp học trực tuyến (học online), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế hợp lý, tối đa bằng mức học phí của cơ sở giáo dục đã được ban hành”.
	5. Mức học phí học trực tuyến (học online) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập bằng 80% mức học phí học trực tiếp.
	- Thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ
- Kế thừa các quy định trước:
+ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 23/9/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa: mức 80%.
+ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh Ninh Thuận: mức 75%.

	
	Khoản 1 Điều 19  Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định: “Nhà nước cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông để thực hiện việc miễn học phí đối với người học thuộc các đối tượng miễn học phí quy định tại Nghị định này theo mức do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.”
	6. Mức thu học phí quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều này làm căn cứ xác định mức ngân sách nhà nước cấp bù cho các cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (giáo dục thường xuyên).
	Thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ

	7. 
	Điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định: “Từ năm học 2026 - 2027 đến năm học 2035 - 2036, mức trần học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm nhưng không quá 7,5%/năm;”
	Điều 4. Điều chỉnh mức thu học phí
1. Từ năm học 2026-2027 đến năm học 2035-2036; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh mức học phí theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, nhưng không quá 7,5%/năm.
	Thực hiện đúng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ

	
	Điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định: “c) Từ năm học 2036 - 2037 trở đi, mức trần học phí được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương nhưng tối đa không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.”
	2. Từ năm học 2036-2037, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh mức học phí phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, không vượt quá tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dung tại thời điểm xác định mức học phí so với cùng kỳ năm trước.
	Thực hiện đúng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ

	8. 
	Tại Điều 99 Luật Giáo dục năm 2019 được sửa đổi tại khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định: “Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí. Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí; mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Mức hỗ trợ học phí theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục”.
	Điều 5. Mức hỗ trợ học phí
1. Đối tượng hỗ trợ
Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
2. Mức hỗ trợ học phí 
Mức hỗ trợ học phí bằng mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này.
	[bookmark: _GoBack]Thực hiện đúng quy định tại Luật Giáo dục. Mức hỗ trợ học phí bằng mức học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên đảm bảo công bằng giữa cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục dân lập, tư thục; phù hợp nguồn ngân sách địa phương.

	9. 
	
	Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng.... năm 2026 và thay thế các Nghị quyết sau:
- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập) ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập) quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập) sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (trước sáp nhập) về việc quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
- Nghị quyết	 số 23/2021/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) quy định chính sách không thu học phí có thời hạn trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
- Nghị quyết	 số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) quy định mức thu và hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
- Nghị quyết	 số 06/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 và hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục trong năm 2023 đối với giáo dục mầm non, phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2. Kinh phí cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí đối với người học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục thực hiện từ năm học 2025-2026.
3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật.
4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
	




